
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 89/23, Đường Phú Lợi, Khu phố 2, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

29/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ GIA CÔNG DỆT MAY TUẤN 
KHẢI

3703207236

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669(Chính)

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hoá chất đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương 
trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

6. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

7. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

7420

8. Cho thuê xe có động cơ 7710

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

11. Sản xuất sợi 1311

12. Sản xuất vải dệt thoi 1312

13. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

14. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

15. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

17. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

18. In ấn 1811

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
GIA CÔNG DỆT MAY TUẤN KHẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0555372159
Email:

Fax:
Website:
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7.000.000.000 VNĐ

19. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Không hoạt động tại trụ sở)

2011

20. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(Không hoạt động tại trụ sở)

2220

21. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

22. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

24. Dịch vụ ăn uống khác 5629

25. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
(Trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng 
cháy, nổ; không sử chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, 
dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim 
ảnh; Trừ hoạt động báo chí theo Điều 14 Luật Báo chí)

5911

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

27. Cung ứng lao động tạm thời 7820

28. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

29. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

30. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 080300001705

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Kênh Đạo, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Kênh Đạo, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An, Việt Nam

TRẦN THỊ HOÀNG MUỘI Nữ
23/10/2000 Kinh Việt Nam

23/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       080300001705
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Kênh Đạo, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Kênh Đạo, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HOÀNG MUỘI Nữ

23/10/2000 Kinh Việt Nam

23/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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